
STT Họ đệm Tên Chuyên ngành Trường Lớp Ca thi

1 Vũ Thị Phương Anh Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH - kế toán 4 16h30

2 Trần Thị Lan Anh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 16h30

3 Hoàng Thủy Anh Kiểm Toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội Kiểm Toán 1 16h30

4 Mai Thị Lan Anh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 16h30

5 Triệu Ngọc Ánh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 16h30

6 Cao Thị Linh Chi Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 16h30

7 Nguyễn Văn Đạt Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 16h30

8 Phan Thuỳ Dung Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 16h30

9 Hoàng Thị Giang Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 16h30

10 Trần Thị Trà Giang Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 16h30

11 Phạm Thị Bích Hằng Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 16h30

12 Đào Thị Hạnh Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH KT 1 16h30

13 Bùi Thị Hạnh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 16h30

14 Ngô Thị Bích Hạnh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 16h30

15 Từ Thị hảo Kiếm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH  Kiểm Toán 2 - K11 16h30

16 Doãn Thu Hiền Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 16h30

17 Phan Huy Hoàng Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 16h30

18 Đỗ Thị Bích Huệ Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 16h30

19 Hứa Thị Hương Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 16h30

20 Nguyễn Thị Thu Hương Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

21 Thân Thị Hường Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

22 Vũ Thị Hường Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

23 Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 17h00

24 Nguyễn Thu Huyền Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 17h00

25 Đặng Thị Thúy Kiều Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 17h00

26 Hoàng Thị Hương Lan Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội Đh. Kế toán 3 17h00

27 Nguyễn Thị Liên Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

28 Phan Khánh Linh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

29 Quản Lê Khánh Linh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

31 Nguyễn Thùy Linh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

32 Phạm Ngọc Linh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 17h00

33 Đinh Dương Thùy Linh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

34 Lâm Thị Mỹ Linh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

35 Đỗ Thị Thùy Linh Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội Kế toán 5 17h00

36 Nguyễn Đức Lương Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kế Toán 6 - K10 17h00

37 Phan Thị Hương Ly Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h00

38 Nguyễn Thị Mai Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 17h00

39 Đỗ Ngọc Mai Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

40 Nguyễn Thị Mỹ Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội 17h30

41 Bùi Thị Nếp Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

42 Nguyễn Thúy Nga Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 17h30

43 Nguyễn Thị Ngọc Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội kế toán 3 17h30

44 Vũ Thị Bích Như Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

45 Nguyễn Mai Như Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 17h30

46 Đoàn Thị Hồng Nhung Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

47 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

48 Trần Thị Oanh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 17h30

49 Lê Thị Quỳnh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

50 Ngô Thúy Quỳnh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

51 Đoàn Thị Thanh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

52 Hoàng Văn Thế Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 17h30

53 Bùi Mạnh Thế Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

54 Đỗ Thị Thu Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

55 Phạm Thị Xuân Thu Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 17h30

57 Vũ Hồng Thuận Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH - Kế toán 4 17h30
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58 Nguyễn Thị Phương Thuý Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội Kế toán 1 18h00

59 Phạm Thị Thủy Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 18h00

60 Trần Thị Thủy Tiên Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 18h00

61 Đào Thị Trang Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 18h00

62 Lê Huyền Trang Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội Kế toán 6 - k10 18h00

63 Lương Thị Cẩm Trang Kế toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội Kế toán 5 18h00

64 Nguyễn Thị Trang Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 18h00

65 Đỗ Thị Thùy Trang Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 18h00

66 Nguyễn Thị Trang Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 18h00

67 Hà Thị Trinh Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 18h00

69 Nguyễn Thị Kiều Vân Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 18h00

71 Trần Thị Hồng Vi Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 2 - K10 18h00

72 Nguyễn Thị Hà Vi Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 18h00

73 Ngô Thị Yến Kiểm toán ĐH Công Nghiệp Hà Nội ĐH Kiểm toán 1 - K10 18h00
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